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GIỚI THIỆU THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ/ ĐIỀU HÀNH 

Kỳ đánh giá: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/03/2023 

 THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên 
PHAN THỊ THU THẢO  

Sinh ngày 22/12/1981 

Trình độ  Thạc sĩ – Chuyên ngành XHH 

Đơn vị công tác Phòng Quản lý Đào tạo – Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu 

Chức vụ hiện tại Trưởng phòng Quản lý Đào tạo HHE /Phó HT HET 

Ngày bổ nhiệm 

Ngày vào làm đầu tiên tại HHH 

01/01/2023 

15/11/2004  

I. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ 

1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết myH23 (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo) 

Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tự 

đánh 

giá 

(%) 

Kết quả 

KPIs 

công bố 

(%) 

Link minh chứng 

Diễn 

giải/ Ghi 

chú 

1 

Đảm bảo 95% thiết bị dạy 

học tại HET đáp ứng yêu cầu 

giảng dạy.  

Tháng 

10/2022 
100% 100% 

HET Bao cao muc tieu nang 

suat thiet bi day hoc phuc 

vu cong tac giang day hoc 

thang 10 30102022.pdf 

 

Tháng 

11/1022 
100% 100% 

HET Bao cao muc tieu nang 

suat thiet bi day hoc phuc 

vu cong tac giang day hoc 

thang 11 30112022.pdf 

 

Tháng 

12/2022 
100% 100% 

HET Bao cao muc tieu nang 

suat thiet bi day hoc phuc 

vu cong tac giang day hoc 

thang 12 31122022.pdf 

 

2 

Đảm bảo 100% CBNV không 

có khiếu kiện lao động đến 

cơ quan Nhà nước tại HET 

Tháng 

10/2022 
100% 100% 

HET - BC22.2022 Dam bao 

ty le khong co khieu kien lao 

dong 31102022.pdf 

 

 

 

https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EcJskpMIRSVPnqhbRDGacuIBDSrt4K198UgPDzUp8SwAjQ?e=U6BRts
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EcJskpMIRSVPnqhbRDGacuIBDSrt4K198UgPDzUp8SwAjQ?e=U6BRts
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EcJskpMIRSVPnqhbRDGacuIBDSrt4K198UgPDzUp8SwAjQ?e=U6BRts
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EWPqeA30YgdHr9-57MfTwWYBGt4zQA5GkOnAfWu2tZ2n1Q?e=LowTLw
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EWPqeA30YgdHr9-57MfTwWYBGt4zQA5GkOnAfWu2tZ2n1Q?e=LowTLw
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EWPqeA30YgdHr9-57MfTwWYBGt4zQA5GkOnAfWu2tZ2n1Q?e=LowTLw
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EWPqeA30YgdHr9-57MfTwWYBGt4zQA5GkOnAfWu2tZ2n1Q?e=LowTLw
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXFPAattFUBAj6OBC1kajq4BFdS8PEiepNGP0MwVJTI78A?e=A2GULi
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXFPAattFUBAj6OBC1kajq4BFdS8PEiepNGP0MwVJTI78A?e=A2GULi
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXFPAattFUBAj6OBC1kajq4BFdS8PEiepNGP0MwVJTI78A?e=A2GULi
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXFPAattFUBAj6OBC1kajq4BFdS8PEiepNGP0MwVJTI78A?e=A2GULi
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ET8Cr69U5TVPtoEPhCkkCp0Bt_bgB4hWLyY8DWSLMRmg4w?e=l1PEXB
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ET8Cr69U5TVPtoEPhCkkCp0Bt_bgB4hWLyY8DWSLMRmg4w?e=l1PEXB
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ET8Cr69U5TVPtoEPhCkkCp0Bt_bgB4hWLyY8DWSLMRmg4w?e=l1PEXB
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tự 

đánh 

giá 

(%) 

Kết quả 

KPIs 

công bố 

(%) 

Link minh chứng 

Diễn 

giải/ Ghi 

chú 

Tháng 

11/2022 
100% 100% 

HET - BC23.2022 Dam bao 

ty le khong co khieu kien lao 

dong 31112022.pdf 

 

3 
Đảm bảo tuân thủ 100% quy 

định tổ chức tại HET 

Tháng 

10/2022 
100% 100% 

HET Bao cao tuan thu quy 

dinh cua to chuc thang 10 

30102022.pdf 

 

Tháng 

11/2022 
100% 100% 

HET Bao cao tuan thu quy 

dinh cua to chuc thang 11 

30112022.pdf 

 

3 

Đảm bảo tỷ lệ hoàn thành các 

mục tiêu trên Base Goal, Base 

Wework ≥ 85% 

Tháng 

10/2022 
100% 100% 

HET Bao cao ty le hoan 

thanh muc tieu tren base 

gold, base word thang 10 

31092002.pdf 

 

Tháng 

11/2022 
100% 100% 

HET Bao cao ty le hoan 

thanh muc tieu tren base 

gold, base word thang 11 

30112002.pdf 

 

4 
Học phần lý thuyết được xây 

dựng giáo án điện tử tại HET 

Tháng 

12/2022 
100% 100% 

HET BC Dam bao hoc phan 

ly thuyet duoc xay dung 

giao an dien tu tai HET.pdf 

 

5 

Hoàn thành tự đánh giá chất 

lượng cơ sở giáo dục theo tiêu 

chuẩn của Bộ LĐTB-XH tại 

HET 

Tháng 

12/2022 
100% 100% 

HET-Bao cao tu danh gia 

CSGDNN nam 2022.pdf 
 

6 

Hoàn thành kế hoạch mua 

hàng tại HET; Báo cáo thống 

kê công tác mua hàng theo 

từng quý tại HET 

Tháng 

12/2022 
50% 0%  

Thiếu kế 

hoạch 

mua 

hàng 

được 

phê 

duyệt 

https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ETDQZV19ScFGvwLt1zlB5KsBkD-uZzQUl1a2FKQiNSSXAg?e=MkhBR0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ETDQZV19ScFGvwLt1zlB5KsBkD-uZzQUl1a2FKQiNSSXAg?e=MkhBR0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ETDQZV19ScFGvwLt1zlB5KsBkD-uZzQUl1a2FKQiNSSXAg?e=MkhBR0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EdWdQk67LS1Cm4SVy48Nd7wBr-o3sz1kdXWAwxJp1LKq7A?e=ydIgRu
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EdWdQk67LS1Cm4SVy48Nd7wBr-o3sz1kdXWAwxJp1LKq7A?e=ydIgRu
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EdWdQk67LS1Cm4SVy48Nd7wBr-o3sz1kdXWAwxJp1LKq7A?e=ydIgRu
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EcxtF8oxWopJrnt4ORkD8BQBz18GhtcqV8W2nOY4Cs_3tA?e=9RD98x
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EcxtF8oxWopJrnt4ORkD8BQBz18GhtcqV8W2nOY4Cs_3tA?e=9RD98x
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EcxtF8oxWopJrnt4ORkD8BQBz18GhtcqV8W2nOY4Cs_3tA?e=9RD98x
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESZ_rcNCN6dNls_ROSpEYosBALPFlcQ35qKupWkBZOiVyw?e=Kof6yY
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESZ_rcNCN6dNls_ROSpEYosBALPFlcQ35qKupWkBZOiVyw?e=Kof6yY
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESZ_rcNCN6dNls_ROSpEYosBALPFlcQ35qKupWkBZOiVyw?e=Kof6yY
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESZ_rcNCN6dNls_ROSpEYosBALPFlcQ35qKupWkBZOiVyw?e=Kof6yY
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Ed7Tk8dLt7FGgVDRKRxdC08BT8WYfbPV_VMAy475jmm_Ow?e=hZmhDV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Ed7Tk8dLt7FGgVDRKRxdC08BT8WYfbPV_VMAy475jmm_Ow?e=hZmhDV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Ed7Tk8dLt7FGgVDRKRxdC08BT8WYfbPV_VMAy475jmm_Ow?e=hZmhDV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Ed7Tk8dLt7FGgVDRKRxdC08BT8WYfbPV_VMAy475jmm_Ow?e=hZmhDV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EfCX1S7l0npLliqXzNkHgJsBimvH941wNIL-Lo71ahAzSA?e=qGdKae
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EfCX1S7l0npLliqXzNkHgJsBimvH941wNIL-Lo71ahAzSA?e=qGdKae
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EfCX1S7l0npLliqXzNkHgJsBimvH941wNIL-Lo71ahAzSA?e=qGdKae
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EapITasAsIJDk5uezyOyHsMBQpdhSa-Z2ZhoH9bg_6Oxqw?e=V38j7t
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EapITasAsIJDk5uezyOyHsMBQpdhSa-Z2ZhoH9bg_6Oxqw?e=V38j7t
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tự 

đánh 

giá 

(%) 

Kết quả 

KPIs 

công bố 

(%) 

Link minh chứng 

Diễn 

giải/ Ghi 

chú 

7 
Triển khai phần mềm quản lý 

đào tạo cho đơn vị HEB. 

Tháng 

01/2023 
0 

Không 

đánh giá 
  

8 

HEB - Xây dựng kế hoạch và 

dự toán kinh phí mở ngành: 

02 ngành 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE P.QLDT HEB Ke hoach 

dang ky bo dung hoat dong 

GDNN MyH23 30032023-Da 

ky duyet.pdf 

 

9 

HEH - Xây dựng kế hoạch và 

dự toán kinh phí mở ngành: 

04 ngành (01 trung cấp và 03 

sơ cấp) 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE P.QLDT HEH Ke hoach 

dang ky bo sung hoat dong 

GDNN MyH23 30032023-Da 

ky duyet.pdf 

 

10 

Hoàn thành xây dựng kế 

hoạch biên soạn chương 

trình đào tạo mũi nhọn liên 

thông Đại học Văn Hiến tại 

HEB: 01 chường trình đào 

tạo 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE P.QLDT HEB Ke hoach 

xay dung CTDT mui nhon 

lien thong VHU cua HEB 

30032023-Da ky duyet.pdf 

 

11 

Kế hoạch cải tiến chương 

trình đào tạo tại HEB HEH 

HET 

Tháng 

03/2023 
0% 0%   

12 
HEB - Cải tiến và ban hành 

CTĐT: 01 CTĐT 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE P.QLDT HEB QD Cai 

tien va ban hanh CTDT.pdf 
 

13 
HEH - Cải tiến và ban hành 

CTĐT: 01 CTĐT 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE P.QLDT HEH QD ban 

hanh CTDT nganh Y sy.pdf 
 

14 
HET - Cải tiến và ban hành 

CTĐT: 01 CTĐT 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE P.QLDT HET QD cai tien 

va ban hanh CTDT nganh 

Thiet ke do hoa.pdf 

 

15 
HEB - Đảm bảo 100% giờ 

dạy theo kế hoạch đào tạo 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEB Bao cao dam 

bao 100% gio day theo ke 

hoach dao tao 

31032023.pdf 

 

https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EYlk1Bi_k0tBrw5_vIOezmYBEcmcsbaRA_0nAkP018nIhQ?e=oqjUM4
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EYlk1Bi_k0tBrw5_vIOezmYBEcmcsbaRA_0nAkP018nIhQ?e=oqjUM4
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EYlk1Bi_k0tBrw5_vIOezmYBEcmcsbaRA_0nAkP018nIhQ?e=oqjUM4
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EYlk1Bi_k0tBrw5_vIOezmYBEcmcsbaRA_0nAkP018nIhQ?e=oqjUM4
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EabmkS6Q1YRDvdK5-g4LE74Bb5PKhgRZlqOPHGSRPsoH5w?e=G6y2EV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EabmkS6Q1YRDvdK5-g4LE74Bb5PKhgRZlqOPHGSRPsoH5w?e=G6y2EV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EabmkS6Q1YRDvdK5-g4LE74Bb5PKhgRZlqOPHGSRPsoH5w?e=G6y2EV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EabmkS6Q1YRDvdK5-g4LE74Bb5PKhgRZlqOPHGSRPsoH5w?e=G6y2EV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EW3iBqQ7HrlAuCov_yfKhZABinJbenEnpJOHB3qS7InNSA?e=f1bmlN
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EW3iBqQ7HrlAuCov_yfKhZABinJbenEnpJOHB3qS7InNSA?e=f1bmlN
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EW3iBqQ7HrlAuCov_yfKhZABinJbenEnpJOHB3qS7InNSA?e=f1bmlN
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EW3iBqQ7HrlAuCov_yfKhZABinJbenEnpJOHB3qS7InNSA?e=f1bmlN
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Ef89HDyIvt1NrfLnQd6Zvo8BMTTVKWJsICtXVGcCsim5TQ?e=6TAAJw
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Ef89HDyIvt1NrfLnQd6Zvo8BMTTVKWJsICtXVGcCsim5TQ?e=6TAAJw
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ER7UPHxqth1HqeESCaujPa4BW11pJyNxigCkruImGsf-MA?e=R7bC3J
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ER7UPHxqth1HqeESCaujPa4BW11pJyNxigCkruImGsf-MA?e=R7bC3J
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXvuIgWdHm5Cki9QvyMIOm0BjkEDDA5aE9HwoFMuFvhXfA?e=OG3hK1
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXvuIgWdHm5Cki9QvyMIOm0BjkEDDA5aE9HwoFMuFvhXfA?e=OG3hK1
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXvuIgWdHm5Cki9QvyMIOm0BjkEDDA5aE9HwoFMuFvhXfA?e=OG3hK1
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaTyaVAIcdFCiBliZS6VikoBd4WaXrNR_ms4FDx7AvLLiA?e=oILVyX
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaTyaVAIcdFCiBliZS6VikoBd4WaXrNR_ms4FDx7AvLLiA?e=oILVyX
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaTyaVAIcdFCiBliZS6VikoBd4WaXrNR_ms4FDx7AvLLiA?e=oILVyX
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaTyaVAIcdFCiBliZS6VikoBd4WaXrNR_ms4FDx7AvLLiA?e=oILVyX
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tự 

đánh 

giá 

(%) 

Kết quả 

KPIs 

công bố 

(%) 

Link minh chứng 

Diễn 

giải/ Ghi 

chú 

16 
HEH - Đảm bảo 100% giờ 

dạy theo kế hoạch đào tạo 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEH Bao cao dam 

bao100% gio day theo ke 

hoach dao tao 

31032023.pdf 

 

17 
HET - Đảm bảo 100% giờ 

dạy theo kế hoạch đào tạo 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HET Bao cao dam 

bao100% gio day theo ke 

hoach dao tao 

31032023.pdf 

 

18 

HEB - Đảm bảo 85% người 

học tốt nghiệp ra trường đúng 

tiến độ 

Tháng 

03/2023 
- 

Không 

đánh giá 

HHE QLDT HEB Bao cao dam 

bao 85% nguoi hoc tot 

nghiep ra truong dung tien 

do 31032023.pdf 

 

19 

HEH - Đảm bảo 85% người 

học tốt nghiệp ra trường đúng 

tiến độ 

Tháng 

03/2023 
0% 0% 

HHE QLDT HET Bao cao dam 

bao 85% nguoi hoc tot 

nghiep ra truong dung tien 

do 31032023.pdf 

 

20 

HET - Đảm bảo 85% người 

học tốt nghiệp ra trường đúng 

tiến độ 

Tháng 

03/2023 
0% 0% 

HHE QLDT HET Bao cao dam 

bao 85% nguoi hoc tot 

nghiep ra truong dung tien 

do 31032023.pdf 

 

21 

HEH - Đảm bảo tối thiểu 20 

học viên/lớp đối với các lớp 

học phần đại cương tại HEH 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEH Bao cao dam 

bao toi thieu 20 hoc vien voi 

cac lop hoc phan dai cuong 

310323..pdf 

 

22 

HET - Đảm bảo tối thiểu 20 

học viên/lớp đối với các lớp 

học phần đại cương tại HET 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HET Bao cao dam 

bao toi thieu 20 hoc vien lop 

doi voi cac hoc phan dai 

cuong 31032023.pdf 

 

23 

HEB - Đảm bảo tối thiểu 20 

học viên/lớp đối với các lớp 

học phần đại cương tại HEB 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEB Bao cao dam 

bao 20 hoc vien lop doi voi 

cac hoc phan dai cuong 

31032023.pdf 

 

https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EZYYg8uXZ_JJr-2WpsTYJBsBvv466x3B--ktQ6Vx6MuYMA?e=KTkU73
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ERgUUzAn5FhMimJXL7ji1xwBPxOj9WLE1T9dgka3UvqcsA?e=Vgrjw8
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ERgUUzAn5FhMimJXL7ji1xwBPxOj9WLE1T9dgka3UvqcsA?e=Vgrjw8
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tự 

đánh 

giá 

(%) 

Kết quả 

KPIs 

công bố 

(%) 

Link minh chứng 

Diễn 

giải/ Ghi 

chú 

24 

HEB - Đảm bảo tối thiểu từ 

10 học viên/lớp đối với học 

phần chuyên ngành tại HEB 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEB Bao cao dam 

bao toi thieu10 hoc vien lop 

doi voi hoc phan chuyen 

nganh 31032023.pdf 

 

25 

HEH - Đảm bảo tối thiểu từ 

10 học viên/lớp đối với học 

phần chuyên ngành tại HEH 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEH Bao cao dam 

bao toi thieu10 hoc vien voi 

cac lop hoc phan chuyen 

nganh 310323.pdf 

 

26 

HET - Đảm bảo tối thiểu từ 

10 học viên/lớp đối với học 

phần chuyên ngành tại HET 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HET Bao cao dam 

bao toi thieu tu 10 hoc vien 

lop doi voi hoc phan chuyen 

nganh 31032023.pdf 

 

27 

HEB - Đảm bảo tối thiểu 02 

học phần đại cương được tổ 

chức đào tạo chung các 

trường trong Khối Cao đẳng, 

Trung cấp 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEB Bao cao dam 

bao toi thieu 2 hop phan 

duoc to chuc chung cac 

truong 31032023.pdf 

 

28 

HEH - Đảm bảo tối thiểu 02 

học phần đại cương được tổ 

chức đào tạo chung các 

trường trong Khối Cao đẳng, 

Trung cấp 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEH Bao cao dam 

bao toi thieu 2 hoc phan 

duoc to chuc dao tao cac 

truong 31032023..pdf 

 

29 

HET - Đảm bảo tối thiểu 02 

học phần đại cương được tổ 

chức đào tạo chung các 

trường trong Khối Cao đẳng, 

Trung cấp 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HET Bao cao dam 

bao toi thieu 2 lop hoc phan 

duoc to chuc dao tao cac 

truong 31032023.pdf 

 

30 

HEB - Đảm bảo ≥90% giảng 

viên giảng dạy được từ 02 

học phần chuyên ngành khác 

nhau trở lên tại HEB 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEB Bao cao dam 

bao 90% GV co huu day tu 2 

hoc phan khac nhau 

31032023.pdf 
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Eegg6dENEGNArKDJTJ8gKaEBV5hDkPHqvWc3KWbvJ_KULg?e=RJCvsT
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Eegg6dENEGNArKDJTJ8gKaEBV5hDkPHqvWc3KWbvJ_KULg?e=RJCvsT
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXjb9E-SFPxHmN3lMwPJopwBTlbj9UmIzijJxfJ12l7kNg?e=sF1nH0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXjb9E-SFPxHmN3lMwPJopwBTlbj9UmIzijJxfJ12l7kNg?e=sF1nH0
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXjb9E-SFPxHmN3lMwPJopwBTlbj9UmIzijJxfJ12l7kNg?e=sF1nH0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaJefX1XGkNJmoDaj7tMD6AB8UMqegCyQGk3o_FWwdSbag?e=jiWBxD
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaJefX1XGkNJmoDaj7tMD6AB8UMqegCyQGk3o_FWwdSbag?e=jiWBxD
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaJefX1XGkNJmoDaj7tMD6AB8UMqegCyQGk3o_FWwdSbag?e=jiWBxD
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EQDONHvkn1FGrWSLRmL0pugBuGu30NrlfjIMIVwd5fDW8w?e=1UcpFC
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EQDONHvkn1FGrWSLRmL0pugBuGu30NrlfjIMIVwd5fDW8w?e=1UcpFC
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EQDONHvkn1FGrWSLRmL0pugBuGu30NrlfjIMIVwd5fDW8w?e=1UcpFC
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESFbjT_GovlNlSY7jdU_YQQBeapb68TJGm_lBvp6sBUejA?e=2Tl46A
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESFbjT_GovlNlSY7jdU_YQQBeapb68TJGm_lBvp6sBUejA?e=2Tl46A
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaaVDmQa4fdIli-TIIU_YFYBxZi9JXz2xKM3ZeBZ5PcY1A?e=C2OPOA
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaaVDmQa4fdIli-TIIU_YFYBxZi9JXz2xKM3ZeBZ5PcY1A?e=C2OPOA
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaaVDmQa4fdIli-TIIU_YFYBxZi9JXz2xKM3ZeBZ5PcY1A?e=C2OPOA
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tự 

đánh 

giá 

(%) 

Kết quả 

KPIs 

công bố 

(%) 

Link minh chứng 

Diễn 

giải/ Ghi 

chú 

31 

HET - Đảm bảo ≥90% giảng 

viên giảng dạy được từ 02 

học phần chuyên ngành khác 

nhau trở lên tại HET 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HET Bao cao dam 

bao 90% GV co huu day tu 2 

hoc phan khac nhau 

31032023.pdf 

 

32 
Triển khai phần mềm quản lý 

đào tạo cho đơn vị HET. 

Tháng 

03/2023 
0% 

Không 

đánh giá 
  

33 

Hoàn thành xây dựng 90% 

giáo án điện tử đối với các 

học phần lý thuyết tại HEB 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEB BC Hoan 

thanh xay dung 90% giao an 

dien tu doi voi cac hoc phan 

ly thuyet 31032023.pdf 

 

34 

Hoàn thành xây dựng 90% 

giáo án điện tử đối với các 

học phần lý thuyết tại HEH 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HEH BC Hoan 

thanh xay dung 90% giao an 

dien tu doi voi cac hoc phan 

ly thuyet 31032023.pdf 

 

35 

Hoàn thành xây dựng 90% 

giáo án điện tử đối với các 

học phần lý thuyết tại HET 

Tháng 

03/2023 
100% 100% 

HHE QLDT HET BC Hoan 

thanh xay dung 90% giao an 

dien tu doi voi cac hoc phan 

ly thuyet 31032023.pdf 

 

Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu 90,7% 89,4%   

Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo VBKL/ TBKL (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo) 

Stt Tên mục tiêu VBKL/ TBKL 
Thời gian 

hoàn thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

được công bố 

(%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

1 

Xây dựng quy trình phối hợp 

giữa P.QLĐT HHE với các đơn 

vị trong khối 

Tháng 

03/2023 
100%  

HHE PQLĐT 

Quy trinh phoi 

hop cac don vi 

trong khoi 

30032023.docx 

 

2 
Xây dựng chức năng nhiệm vụ 

của P.QLĐT HHE 

Tháng 

03/2023 
100%  

HHE QLDT DU 

THAO CNNV 

19042023 Da 

dieu chinh 
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https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EfNbJ7EslGNPvTehaM9VARcBDRzqpGhYLQf1CD_a_pmSRA?e=e49myV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EfNbJ7EslGNPvTehaM9VARcBDRzqpGhYLQf1CD_a_pmSRA?e=e49myV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EfNbJ7EslGNPvTehaM9VARcBDRzqpGhYLQf1CD_a_pmSRA?e=e49myV
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EjNF0rdX38BEiClipUKAMosBsoW2qt5rykmmDKWpp8iF6Q?e=D0SVSG
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EjNF0rdX38BEiClipUKAMosBsoW2qt5rykmmDKWpp8iF6Q?e=D0SVSG
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EjNF0rdX38BEiClipUKAMosBsoW2qt5rykmmDKWpp8iF6Q?e=D0SVSG
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EjNF0rdX38BEiClipUKAMosBsoW2qt5rykmmDKWpp8iF6Q?e=D0SVSG
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Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu 100%    

3. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ của Phòng/ Ban/ Khoa/ Trung tâm/ Viện/ Bộ phận 

Stt Nội dung công việc 
Tự đánh 

giá (%) 

Quản lý trực 

tiếp đánh giá 

(%)  

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

I Mục tiêu theo chức năng/ nhiệm vụ     

1 Các hoạt động thường trực  100%  
TKB toan khoi 

theo tuan 
 

2 Xây dựng kế hoạch giảng dạy 100%  

HHE P.QLDT 

Ke hoach giang 

day cua nam 

2022 -2023 

 

II Hỗ trợ/ Phối hợp với các Đơn vị liên quan     

1 Phối hợp VHU đào tạo các lớp VB2 NNA 80%  

HET Danh 

sach HV VB2 

NNA nam 

2023.xlsx 

 

2 Phối hợp ĐH Mở trong công tác thi theo định kỳ 100%  

HET QLDT 

bien ban thi 

EHOU 

 

3 
Phối hợp với TTGDTX công tác giảng dạy Văn 

hoá THPT 
100%  

HET BC So 

luong hoc sinh 

lien ket 

TTGDTX Q10 

tinh den 

31012023.xlsx 

 

III Các mục tiêu/ công việc khác (nếu có)     

Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu 96%    

 

 

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT/ CỐNG HIẾN (nêu ít nhất 03 đầu mục) 

https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Egq26P00zhFMji-SuiQzfvUB3tCsHHr6egRSYKi0qfDpiA?e=FA2kXU
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/Egq26P00zhFMji-SuiQzfvUB3tCsHHr6egRSYKi0qfDpiA?e=FA2kXU
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EipXe8r2katHpopuTt54BqUBkBfhU_RduXv-oPLblpVC0g?e=VinNsM
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EipXe8r2katHpopuTt54BqUBkBfhU_RduXv-oPLblpVC0g?e=VinNsM
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EipXe8r2katHpopuTt54BqUBkBfhU_RduXv-oPLblpVC0g?e=VinNsM
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EipXe8r2katHpopuTt54BqUBkBfhU_RduXv-oPLblpVC0g?e=VinNsM
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESV3kBHdYXdGqIdBcAnuaGQBGfLqFK34R97KaR522BkKFA?e=kyGGU0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESV3kBHdYXdGqIdBcAnuaGQBGfLqFK34R97KaR522BkKFA?e=kyGGU0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESV3kBHdYXdGqIdBcAnuaGQBGfLqFK34R97KaR522BkKFA?e=kyGGU0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESV3kBHdYXdGqIdBcAnuaGQBGfLqFK34R97KaR522BkKFA?e=kyGGU0
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EqepF3yB1ExFqPqJshomJvQBcZBUHMUupkyLMXeRsLMj5g?e=nHC9vu
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EqepF3yB1ExFqPqJshomJvQBcZBUHMUupkyLMXeRsLMj5g?e=nHC9vu
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EqepF3yB1ExFqPqJshomJvQBcZBUHMUupkyLMXeRsLMj5g?e=nHC9vu
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESNDDcvA1mRKkuYQP4s4udMBC6kCystKi8rRat7GeX7EVw?e=B9erfl
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESNDDcvA1mRKkuYQP4s4udMBC6kCystKi8rRat7GeX7EVw?e=B9erfl
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESNDDcvA1mRKkuYQP4s4udMBC6kCystKi8rRat7GeX7EVw?e=B9erfl
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESNDDcvA1mRKkuYQP4s4udMBC6kCystKi8rRat7GeX7EVw?e=B9erfl
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESNDDcvA1mRKkuYQP4s4udMBC6kCystKi8rRat7GeX7EVw?e=B9erfl
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ESNDDcvA1mRKkuYQP4s4udMBC6kCystKi8rRat7GeX7EVw?e=B9erfl
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Stt Nội dung công việc Kết quả đạt được Link minh chứng 
Diễn giải/ 

Ghi chú 

1 
Triền khai tổ chức chiêu sinh và khai 

giảng 1 lớp Tiếng Anh tại HET 
46 học sinh/lớp 

HET QLDT DS 

Dang ki thi Tieng 

Anh A1 

19042023.pdf 

 

2 
Triền khai tổ chức chiêu sinh và khai 

giảng 1 lớp Ôn thi Văn hoá 
41 học sinh/lớp 

HET QLDT DS On 

thi tot nghiep ctr van 

hoa trong truong 

TCCN 20042023.pdf 

 

3 
Phối hợp ĐH Mở HN trong công tác 

đào tạo  
Hạng 1 

HET Giay khen 

EHOU.jpg 
 

III. SÁNG KIẾN/ CẢI TIẾN CÔNG VIỆC (nêu ít nhất 03 đầu mục) 

Stt Nội dung công việc Kết quả đạt được  Link minh chứng 
Diễn giải/ 

Ghi chú 

1 

Triền khai tổ chức ghép lớp các 

học phần chuyên ngành giữa 

các ngành nghề khác nhau. 
Tiết kiệm kinh phí 

HET Thong ke danh sach cac hoc 

phan ghep lop chuyen nganh 

giua cac nganh khac nhau HKI 

nam hoc 2022-2023.pdf 

 

2 
Xây dựng cải tiến CTĐT 

(Không thuê giáo viên) Tiết kiệm kinh phí 
HHE QLĐT HET Cai tien va 

ban hanh 01 CTDT 28032023 
 

3 

Điều chỉnh và ghép lớp các học 

phần chuyên ngành giữa các 

khoá đào tạo khác nhau.  
Tiết kiệm kinh phí 

HET Thong ke danh sach cac 

hoc phan ghep lop chuyen nganh 

giua cac khoa hoc khac nhau 

HKI nam hoc 2022-2023.pdf 

  

TP. HCM, ngày 24 tháng 04  năm 2023 

         
NGƯỜI THỰC HIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                                                                              
Phan Thị Thu Thảo                                                                                                           

https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXjPVYpEW4FBiZzaq3MRZOcBy_42ldB-bohUT91BqmXhcQ?e=rPmlWM
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXjPVYpEW4FBiZzaq3MRZOcBy_42ldB-bohUT91BqmXhcQ?e=rPmlWM
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXjPVYpEW4FBiZzaq3MRZOcBy_42ldB-bohUT91BqmXhcQ?e=rPmlWM
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EXjPVYpEW4FBiZzaq3MRZOcBy_42ldB-bohUT91BqmXhcQ?e=rPmlWM
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaDzAE07v91IgO7Gybrvy4oBSy7pgVtjrGWHDERrGrleug?e=efMm79
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaDzAE07v91IgO7Gybrvy4oBSy7pgVtjrGWHDERrGrleug?e=efMm79
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaDzAE07v91IgO7Gybrvy4oBSy7pgVtjrGWHDERrGrleug?e=efMm79
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EaDzAE07v91IgO7Gybrvy4oBSy7pgVtjrGWHDERrGrleug?e=efMm79
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EVf6eqbIo7JKqrS4yvbd_pwBgATbDMlVOxj_yJrqCAyKMQ?e=S5Jw26
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EVf6eqbIo7JKqrS4yvbd_pwBgATbDMlVOxj_yJrqCAyKMQ?e=S5Jw26
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EUr6r5FHfuZEki62KsAIlGIBxrv0WpjYuXmQKdWiIvURKg?e=7G2er6
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EUr6r5FHfuZEki62KsAIlGIBxrv0WpjYuXmQKdWiIvURKg?e=7G2er6
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EUr6r5FHfuZEki62KsAIlGIBxrv0WpjYuXmQKdWiIvURKg?e=7G2er6
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/EUr6r5FHfuZEki62KsAIlGIBxrv0WpjYuXmQKdWiIvURKg?e=7G2er6
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/En0AhlGIU4tLlPfArBNGLVMBux_RZExEyIRNq82vqohB8A?e=HKmSaU
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/En0AhlGIU4tLlPfArBNGLVMBux_RZExEyIRNq82vqohB8A?e=HKmSaU
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ERj5TT69AE9JtEermGgpkG8Bb2ujddhmaIi7qtWWFBkYCw?e=abkZe9
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ERj5TT69AE9JtEermGgpkG8Bb2ujddhmaIi7qtWWFBkYCw?e=abkZe9
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ERj5TT69AE9JtEermGgpkG8Bb2ujddhmaIi7qtWWFBkYCw?e=abkZe9
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thaoptt_vt_edu_vn/ERj5TT69AE9JtEermGgpkG8Bb2ujddhmaIi7qtWWFBkYCw?e=abkZe9

